CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT
Số:                 /HĐ-LTT-ĐHCN
Về việc Hỗ trợ thiết bị đào tạo các ngành Quản trị Khách sạn; Quản trị nhà hàng; Nghiệp vụ nhà hàng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh


Căn cứ Bộ Luật Dân sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Bộ Luật Thương mại Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ vào nhu cầu, khả năng của hai bên,
Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2020, chúng tôi gồm:
Bên A: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
· Địa chỉ 
:  390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
· Điện thoại
:  (028) 3844 0567

· Tài khoản số
:  9523.2.1058083 Tại Kho bạc Nhà nước Tân Bình

· Đại diện
:  Tiến sĩ Phạm Hữu Lộc         
Chức vụ : Hiệu trưởng

Bên B: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
· Địa chỉ
: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
· Điện thoại
: (028) 3895 5858; (028) 3985 1932
· Đại diện là  
: Tiến sĩ Phan Hồng Hải
Chức vụ
: Hiệu trưởng
Sau khi thảo luận, trao đổi, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê cơ sở vật chất với nội dung gồm các điều khoản sau:
Điều 1: Bên B đồng ý cho Bên A được mượn hoặc thuê sử dụng danh mục tài sản, thiết bị vào công tác giảng dạy và học tập ngành đào tạo Quản trị Khách sạn; Quản trị nhà hàng; Nghiệp vụ nhà hàng khi có nhu cầu của Bên A và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Bên B. (Đính kèm danh mục).
Điều 2: Bên A có trách nhiệm tuân thủ nghiêm các quy định của Bên B và thanh toán các khoản phí có liên quan (nếu có) trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho ngành Quản trị Khách sạn; Quản trị nhà hàng; Nghiệp vụ nhà hàng.
Điều 3: Việc trao đổi thông tin, kế hoạch triển khai các đợt học tập cụ thể được hai bên trao đổi bằng văn bản và được sử dụng làm cơ sở để tiến hành thanh, quyết toán các khoản phí được nêu ở Điều 2.

Điều 4: Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 
ĐẠI DIỆN BÊN A 
ĐẠI DIỆN BÊN B 


HIỆU TRƯỞNG
HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Hữu Lộc
TS. Phan Hồng Hải

DANH MỤC TÀI SẢN, THIẾT BỊ VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
VÀ HỌC TẬP NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

(Đính kèm Hợp đồng thuê cơ sở vật chất số:        /HĐ-LTT-ĐHCN 
ký ngày          tháng 5 năm 2020)

Thông tin chung:

- Địa điểm liên kết đào tạo: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mục tiêu: Đào tạo ngành Quản trị Khách sạn cho bậc Cao đẳng; Trung cấp.

	STT
	Tên Thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Lò hâm món ăn
	Bộ
	1

	2 
	Lò nướng hấp đa năng
	Chiếc
	1

	3 
	Lò vi sóng
	Chiếc
	1

	4 
	Máy đánh trứng
	Chiếc
	1

	5 
	Máy giặt
	Chiếc
	1

	6 
	Máy hút bụi
	Chiếc
	1

	7 
	Máy làm đá viên
	Chiếc
	1

	8 
	Máy xay đa năng cầm tay
	Chiếc
	1

	9 
	Máy xay sinh tố
	Chiếc
	2

	10 
	Máy xay thịt
	Chiếc
	1

	11 
	Tủ đông
	Chiếc
	1

	12 
	Tủ lạnh
	Chiếc
	1

	13 
	Tủ mát
	Chiếc
	1

	14 
	Bàn bếp 1 chậu rửa
	Chiếc
	6

	15 
	Bộ bàn khách các loại, bao gồm:
	Bộ
	1

	16 
	- Bàn chữ nhật
	Chiếc
	2

	17 
	- Bàn vuông
	Chiếc
	2

	18 
	- Bàn tròn
	Chiếc
	2

	19 
	- Bàn chuẩn bị
	Chiếc
	2

	20 
	Bàn đặt bếp ga
	Chiếc
	6

	21 
	Bàn sơ chế
	Chiếc
	2

	22 
	Bàn trung gian
	Chiếc
	2

	23 
	Bếp gas
	Chiếc
	6

	24 
	Bếp nướng
	Chiếc
	1

	25 
	Bếp từ (cảm ứng điện từ)
	Chiếc
	3

	26 
	Bộ chảo, mỗi bộ gồm:
	Bộ
	1

	27 
	- Chảo chiên cạn
	Chiếc
	3

	28 
	- Chảo chiên sâu
	Chiếc
	3

	29 
	Bộ dao bếp, bao gồm:
	Bộ
	6

	30 
	- Dao gọt vỏ
	Chiếc
	1

	31 
	- Dao cắt thái
	Chiếc
	1

	32 
	- Dao băm
	Chiếc
	2

	33 
	- Dao cắt bánh mỳ
	Chiếc
	1

	34 
	- Dao thái phở
	Chiếc
	1

	35 
	- Dao chặt xương
	Chiếc
	1

	36 
	Bộ dao tỉa
	Bộ
	6

	37 
	Bộ đồ ăn Á
	Bộ
	6

	38 
	Bộ đựng gia vị
	Bộ
	6

	39 
	Bộ dụng cụ chế biến, mỗi bộ gồm:
	Bộ
	6

	40 
	- Vá múc xúp, canh
	Chiếc
	1

	41 
	- Vá gỗ (spatula)
	Chiếc
	1

	42 
	- Kẹp gắp
	Chiếc
	1

	43 
	- Xẻng lật
	Chiếc
	1

	44 
	- Vợt chiên có lỗ
	Chiếc
	1

	45 
	- Vợt chần phở
	Chiếc
	1

	46 
	- Rây lọc
	Chiếc
	1

	47 
	- Vớt bọt
	Chiếc
	1

	48 
	- Cối và chày
	Bộ
	1

	49 
	- Búa đập thịt
	Chiếc
	1

	50 
	- Kéo
	Chiếc
	1

	51 
	- Dụng cụ mài dao
	Chiếc
	1

	52 
	Bộ dụng cụ lau sàn 
	Bộ
	2

	53 
	Bộ dụng cụ phục vụ các loại sinh tố
	Bộ
	2

	54 
	Bộ dụng cụ phục vụ cà phê
	Bộ
	2

	55 
	Bộ dụng cụ phục vụ đồ uống có cồn
	Bộ
	2

	56 
	Bộ dụng cụ phục vụ trà
	Bộ
	2

	57 
	Bộ đồ ăn
	Bộ
	6

	58 
	Bộ dụng cụ vệ sinh
	Bộ
	2

	59 
	- Cây gạt nước
	Chiếc
	1

	60 
	- Bàn chà khô nền
	Chiếc
	1

	61 
	- Chổi quét khu vực bếp
	Chiếc
	1

	62 
	- Thùng rác lớn
	Chiếc
	2

	63 
	- Hốt rác
	Chiếc
	2

	64 
	Bộ khay đựng thực phẩm
	Bộ
	6

	65 
	Bộ thớt 6 màu 
	Bộ
	3

	66 
	Bồn tắm, chậu rửa mặt và gương soi
	Bộ
	1

	67 
	Bồn cầu
	 Bộ
	1

	68 
	Ghế tựa
	Chiếc
	24

	69 
	Giá để khay
	Chiếc
	2

	70 
	Giá cất trữ dụng cụ 
	Chiếc
	2

	71 
	Giá để dụng cụ
	Chiếc
	6

	72 
	Giá đựng thớt
	Chiếc
	2

	73 
	Giá gắn trên bàn chế biến
	Chiếc
	6


	74 
	Thớt chặt
	Chiếc
	1

	75 
	Tủ đựng dụng cụ phục vụ
	Chiếc
	2

	76 
	Vỉ nướng 
	Chiếc
	6

	77 
	Xe đẩy phục vụ bàn
	Chiếc
	2

	78 
	Xe đẩy vệ sinh công cộng
	Chiếc
	1

	79 
	Bộ lưu điện cho máy chủ
	Bộ
	1

	80 
	Điện thoại để bàn 
	Chiếc
	2

	81 
	Hệ thống internet không dây
	Bộ
	1

	82 
	Máy cassette
	Chiếc
	1

	83 
	Máy chủ (Server)
	Bộ
	1

	84 
	Máy đếm tiền
	Chiếc
	1

	85 
	Máy fax
	Chiếc
	1

	86 
	Máy in
	Chiếc
	1

	87 
	Máy photocopy
	Chiếc
	1

	88 
	Máy scan
	Chiếc
	1

	89 
	Máy kiểm tra tiền 
	Chiếc
	1

	90 
	Ca bin thực hành ngoại ngữ 
	Bộ
	19

	91 
	Tivi
	Chiếc
	2

	92 
	Tổng đài điện thoại
	Bộ
	1

	93 
	Máy bộ đàm
	Chiếc
	2

	94 
	Bàn, ghế làm việc
	Bộ
	1

	95 
	Bàn là và cầu là
	Chiếc
	2

	96 
	Dụng cụ sơ cấp cứu
	Bộ
	1

	97 
	Bộ dụng cụ đong đo, gồm
	Bộ
	2

	98 
	- Cân
	Chiếc
	1

	99 
	- Nhiệt kế
	Chiếc
	1

	100 
	- Ca đong
	Chiếc
	1

	101 
	Bộ xoong nồi
	Bộ
	6

	102 
	Đèn pin
	Chiếc
	1

	103 
	Đồng hồ 
	Chiếc
	2

	104 
	Dù (ô)
	Chiếc
	2

	105 
	Hộp đựng danh thiếp
	Chiếc
	1

	106 
	Kẹp lưu hồ sơ 
	Chiếc
	3

	107 
	Chậu giặt
	Chiếc
	3

	108 
	Dụng cụ báo cháy, chữa cháy
	Bộ
	1

	109 
	Camera bảo vệ
	Bộ
	1

	110 
	Bàn, ghế vi tính
	Bộ
	19

	111 
	Máy vi tính
	Bộ
	19

	112 
	Loa máy tính
	Bộ
	1

	113 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1

	114 
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	1

	115 
	Bảng kẹp giấy (flipchart)
	Chiếc
	2

	116 
	Đồ cung cấp dành cho khách
	Bộ
	1

	117 
	- Ấm đun nước siêu tốc
	Chiếc
	1

	118 
	- Cân sức khỏe
	Chiếc
	1

	119 
	- Máy sấy tóc
	Chiếc
	1

	120 
	- Lọ hoa
	Chiếc
	2

	121 
	- Thùng rác (sọt rác)
	Chiếc
	2

	122 
	Bộ khay phục vụ nhà hàng, bao gồm:
	Bộ
	4

	123 
	- Khay hình chữ nhật
	Chiếc
	1

	124 
	- Khay hình tròn và oval
	Chiếc
	1

	125 
	Lò nướng mặt (Salamander)
	Chiếc
	1

	126 
	Máy cà thẻ thanh toán
	Chiếc
	1

	127 
	Máy cắt lát
	Chiếc
	1

	128 
	Máy đánh sàn 
	Chiếc
	1

	129 
	Máy làm lạnh nước trái cây
	Chiếc
	1

	130 
	Máy nạp thẻ khóa khách sạn
	Chiếc
	1

	131 
	Máy nướng bánh mỳ
	Chiếc
	1

	132 
	Máy phun nước áp lực
	Chiếc
	1

	133 
	Máy rửa bát, đĩa, ly
	Chiếc
	1

	134 
	Máy thổi khô
	Chiếc
	1

	135 
	Tủ bảo quản rượu vang
	Chiếc
	1

	136 
	Tủ lưu mẫu thực phẩm
	Chiếc
	1

	137 
	Tủ ướp lạnh ly
	Chiếc
	1

	138 
	Bếp Á
	Chiếc
	1

	139 
	Bếp Âu 
	Chiếc
	1

	140 
	Bộ đồ ăn Âu 
	Bộ
	6

	141 
	Đồ vải trải giường đôi và đơn. Cơ số mỗi bộ gồm: 
	Bộ
	2

	142 
	- Ga trải giường
	Chiếc
	2

	143 
	- Vỏ chăn
	Chiếc
	2

	144 
	- Tấm bảo vệ nệm
	Chiếc
	2

	145 
	- Gối
	Chiếc
	2

	146 
	- Vỏ gối 
	Chiếc
	2

	147 
	- Gối trang trí
	Chiếc
	2

	148 
	- Dải trang trí giường
	Chiếc
	2

	149 
	Ghế cho trẻ em
	Chiếc
	1

	150 
	Ghế quầy bar
	Chiếc
	5

	151 
	Giá để thực phẩm khô
	Chiếc
	2

	152 
	Giá hành lý
	Chiếc
	1

	153 
	Giường ngủ các loại:
	Bộ
	1

	154 
	- Giường đôi
	Chiếc
	1

	155 
	- Giường đơn
	Chiếc
	1

	156 
	- Giường phụ (extrabed)
	Chiếc
	1

	157 
	Két an toàn cá nhân
	Chiếc
	1

	158 
	Két sắt nhiều ngăn
	Chiếc
	1

	159 
	Khay nướng chống dính
	Chiếc
	6

	160 
	Khuôn nướng hình chữ nhật
	Chiếc
	6

	161 
	Khuôn nướng vuông
	Chiếc
	6

	162 
	Quầy bar
	Chiếc
	1

	163 
	Quầy lễ tân
	Chiếc 
	1

	164 
	Tủ quần áo 
	Chiếc
	1

	165 
	Xe đẩy hành lý
	Chiếc
	1

	166 
	Xe đẩy phục vụ buồng
	Chiếc
	1

	167 
	Bàn tẩy
	Chiếc
	1

	168 
	Bộ bàn trà bao gồm:
	Bộ
	1

	169 
	- Bàn trà
	Chiếc
	1

	170 
	- Ghế 
	Chiếc
	2

	171 
	Bộ con dấu (Mỗi bộ con dấu gồm:
	Bộ
	1

	172 
	- Dấu khách sạn có tên, địa chỉ, mã số thuế;
	 
	 

	173 
	- Dấu hủy buồng;
	 
	 

	174 
	- Dấu chỉnh sửa đặt buồng;
	 
	 

	175 
	- Dấu đã xác nhận;
	 
	 

	176 
	- Dấu đã đặt cọc;
	 
	 

	177 
	- Dấu đã nhập chi phí;
	 
	 

	178 
	- Dấu đã xuất tiền mượn;
	 
	 

	179 
	- Dấu đã thanh toán;
	 
	 

	180 
	- Dấu đã trả buồng.
	 
	 

	181 
	Các bảng chỉ dẫn tại quầy lễ tân
	Bộ
	1

	182 
	Các loại biển báo bao gồm:
	 
	 

	183 
	- Biển báo sàn ướt “Wet floor”
	Chiếc
	2

	184 
	- Biển báo khu vực đang làm vệ sinh. “Cleaning in progress”
	Chiếc
	2

	185 
	- Biển báo in 02 mặt: không làm phiền (không quấy rầy) “Do not disturb” và làm ơn dọn buồng “Please make up room”
	Chiếc
	1

	186 
	Các loại đèn, bao gồm:
	Bộ
	1

	187 
	- Đèn đọc sách
	Chiếc
	2

	188 
	- Đèn đứng
	Chiếc
	1

	189 
	Chìa khóa, bao gồm:
	Bộ
	1

	190 
	- Khóa cơ
	Chiếc
	10

	191 
	- Khóa từ các loại
	Chiếc
	10

	192 
	Đồ vải cung cấp trong phòng tắm. Mỗi bộ gồm:
	Bộ
	3

	193 
	- Khăn tắm
	Chiếc
	2

	194 
	- Khăn tay
	Chiếc
	2

	195 
	- Khăn mặt
	Chiếc
	2

	196 
	- Thảm chân
	Chiếc
	1

	197 
	- Áo choàng tắm
	Chiếc
	1

	198 
	Bộ đồ vải, bao gồm:
	Bộ
	1

	199 
	- Khăn trải bàn
	Chiếc
	10

	200 
	- Khăn ăn
	Chiếc
	48

	201 
	- Khăn phục vụ
	Chiếc
	24

	202 
	- Khăn vệ sinh
	Chiếc
	8

	203 
	- Bộ vải bao bàn và trang trí bàn buffet
	Bộ
	2

	204 
	Dụng cụ dập thời gian
	Chiếc
	1

	205 
	Dụng cụ lau bụi khô
	Chiếc
	2

	206 
	Giá để chìa khóa 
	Chiếc
	1

	207 
	Giá để dù (ô)
	Chiếc
	1

	208 
	Giá để tờ rơi, tệp gấp, danh thiếp
	Chiếc
	1

	209 
	Hệ thống hút khói
	Bộ
	1


	210 
	Mẫu bảng giá ngoại tệ
	Chiếc
	1

	211 
	Mẫu các loại thẻ thanh toán bao gồm:
	Bộ
	1

	212 
	- Mẫu Séc du lịch: 
	 
	 

	213 
	+ Amex
	Chiếc
	2

	214 
	+ Citicop
	Chiếc
	2

	215 
	+ Visa
	Chiếc
	2

	216 
	- Mẫu thẻ nhựa:
	 
	 

	217 
	+ Amex
	Chiếc
	2

	218 
	+ JCB, Dinersclub
	Chiếc
	2

	219 
	+ Visa
	Chiếc
	2

	220 
	+ Master
	Chiếc
	2

	221 
	Máy đánh giầy
	Chiếc
	1

	222 
	Rèm cửa sổ
	Bộ
	1

	223 
	Sổ lưu danh thiếp
	Chiếc
	1

	224 
	Bảng chỉ dẫn thoát hiểm
	Chiếc
	1


DANH MỤC TÀI SẢN, THIẾT BỊ 
VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NGÀNH ĐÀO TẠO 
QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG; NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
(Đính kèm Hợp đồng thuê cơ sở vật chất số:        /HĐ-LTT-ĐHCN 
ký ngày           tháng 5 năm 2020)

Thông tin chung:

- Địa điểm liên kết đào tạo: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mục tiêu: Đào tạo ngành Quản trị nhà hàng cho bậc Cao đẳng; Nghiệp vụ nhà hàng cho bậc Trung cấp.

	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1 
	Bộ thiết bị bảo vệ an ninh
	Bộ
	1

	2 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	3 
	Máy bộ đàm
	Chiếc
	1

	4 
	Loa cầm tay 
	Chiếc
	1

	5 
	Tổng đài điện thoại 
	Chiếc
	1

	6 
	Bộ lưu điện cho máy chủ
	Bộ
	1

	7 
	Đầu đĩa 
	Bộ
	1

	8 
	Phần mềm học ngoại ngữ 
	Bộ
	1

	9 
	Phần mềm kế toán
	Bộ
	1

	10 
	Phần mềm quản lý văn bản, tài liệu
	Bộ
	1

	11 
	Quả địa cầu
	Quả
	1

	12 
	Tivi
	Chiếc
	1

	13 
	Máy đánh trứng
	Chiếc
	3

	14 
	Máy ép trái cây
	Chiếc
	6

	15 
	Máy làm đá viên
	Chiếc
	1

	16 
	Máy pha cà phê
	Chiếc
	3

	17 
	Máy vắt cam
	Chiếc
	6

	18 
	Máy xay đa năng 
	Chiếc
	1

	19 
	Máy xay hạt cà phê
	Chiếc
	1

	20 
	Máy xay sinh tố
	Chiếc
	2

	21 
	Máy hút bụi
	Chiếc
	3

	22 
	Máy bơm nước
	Chiếc
	1

	23 
	Bình nóng lạnh
	Chiếc
	1

	24 
	Máy xay thực phẩm
	Chiếc
	1

	25 
	Máy xay đa năng 
	Chiếc
	1

	26 
	Tủ lạnh
	Chiếc
	2

	27 
	Tủ mát
	Chiếc
	2

	28 
	Tủ đông
	Chiếc
	1

	29 
	Bếp gas đôi
	Chiếc
	7

	30 
	Bếp gas du lịch
	Chiếc
	6

	31 
	Bếp nướng than hoa
	Chiếc
	4

	32 
	Lò vi sóng
	Chiếc
	2

	33 
	Máy Điều hòa
	Cái
	1

	34 
	Máy quay video
	Chiếc
	1

	35 
	Máy fax
	Chiếc
	1

	36 
	Máy in
	Chiếc
	1

	37 
	Máy đếm tiền
	Chiếc
	1

	38 
	Bàn bán nguyệt
	Chiếc
	4

	39 
	Bàn chữ nhật 
	Chiếc
	6

	40 
	Bàn tròn 
	Chiếc
	6

	41 
	Bàn vuông 
	Chiếc
	6

	42 
	Bàn trung gian (bếp)
	Chiếc
	3

	43 
	Bàn sơ chế
	Chiếc
	4

	44 
	Ấm trà
	Chiếc
	6

	45 
	Tách trà
	Chiếc
	24

	46 
	Dụng cụ lọc trà
	Chiếc
	6

	47 
	Hộp đựng trà
	Chiếc
	6

	48 
	Phin cà phê cá nhân
	Chiếc
	24

	49 
	Bộ lọ đặt bàn khách
	  Bộ
	6

	50 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	51 
	Lọ muối
	Chiếc
	1

	52 
	Lọ tiêu
	Chiếc
	1

	53 
	Lọ tăm
	Chiếc
	1

	54 
	Gạt tàn
	Chiếc
	2

	55 
	Lọ hoa
	Chiếc
	1

	56 
	Đũa
	Đôi
	24

	57 
	Bộ thố cơm
	Bộ
	6

	58 
	Bộ bát
	Bộ
	1

	59 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	60 
	Bát ăn cơm
	Chiếc
	24

	61 
	Bát ăn xúp Á
	Chiếc
	24

	62 
	Bát ăn xúp Âu có nắp
	Chiếc
	24

	63 
	Bát tô đựng canh
	Chiếc
	6

	64 
	Thuyền đựng xốt
	Chiếc
	6

	65 
	Muôi
	Chiếc
	6

	66 
	Bộ dĩa
	Bộ
	1

	67 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	68 
	Dĩa cỡ lớn
	Chiếc
	24

	69 
	Dĩa cỡ trung
	Chiếc
	48

	70 
	Dĩa ăn thịt
	Chiếc
	24

	71 
	Dĩa ăn cá
	Chiếc
	24

	72 
	Dĩa ăn tráng miệng
	Chiếc
	24

	73 
	Chạn bát
	Chiếc
	1

	74 
	Nồi hâm nóng thức ăn
	Bộ
	1

	75 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	76 
	Loại hình tròn
	Chiếc
	2

	77 
	Loại hình chữ nhật
	Chiếc
	4

	78 
	Bộ Thìa
	Bộ
	1

	79 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	80 
	Thìa ăn chính
	Chiếc
	24

	81 
	Thìa ăn khai vị
	Chiếc
	24

	82 
	Thìa súp tròn
	Chiếc
	24

	83 
	Thìa ăn tráng miệng
	Chiếc
	24

	84 
	Thìa cà phê
	Chiếc
	24

	85 
	Thìa sứ
	Chiếc
	24

	86 
	Thìa khuấy
	Chiếc
	19

	87 
	Thìa dĩa phục vụ ( Service gear)
	Bộ
	19

	88 
	Giá để dụng cụ nhà bếp
	Chiếc
	2

	89 
	Giá treo thớt
	Chiếc
	1

	90 
	Ghế tựa (ngồi)
	Chiếc
	24

	91 
	Xô đựng đá 
	Chiếc
	6

	92 
	Bát (Tô) đựng đá phục vụ tại bàn
	Chiếc
	6

	93 
	Xô ướp lạnh  rượu
	Bộ
	6

	94 
	Xúc đá
	Chiếc
	6

	95 
	Búa chần
	Chiếc
	6

	96 
	Rây lọc
	Chiếc
	19

	97 
	Thớt
	Chiếc
	10

	98 
	Dụng cụ dọn sơ bàn ăn
	Chiếc
	5

	99 
	Kẹp gắp thức ăn
	Bộ
	19

	100 
	Kẹp cua
	Chiếc
	24

	101 
	Kẹp gắp đá
	Chiếc
	19

	102 
	Bình cắm hoa
	Bộ
	1

	103 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	104 
	Loại cao 25 cm
	Chiếc
	19

	105 
	Loại cao 30 cm
	Chiếc
	19

	106 
	Loại cao 35 cm
	Chiếc
	19

	107 
	Loại cao 40 cm
	Chiếc
	19

	108 
	Thìa nĩa phục vụ
	Bộ
	6

	109 
	Thìa phục vụ xốt
	Chiếc
	6

	110 
	Xẻng lấy bánh
	Chiếc
	7

	111 
	Xe phục vụ món ăn
	Chiếc
	2

	112 
	Điện thoại bàn
	Chiếc
	2

	113 
	Bàn ghế làm việc
	Bộ
	1

	114 
	Bàn là 
	Chiếc
	1

	115 
	Chậu nhựa
	Chiếc
	2

	116 
	Xô nhựa
	Chiếc
	2

	117 
	Bàn tẩy
	Chiếc
	1

	118 
	Gương đứng
	Chiếc
	1

	119 
	Gương phòng tắm
	Chiếc
	1

	120 
	Bồn tắm, vòi sen
	Bộ
	1

	121 
	Bồn rửa tay
	Bộ
	1

	122 
	Bồn cầu
	Bộ
	1

	123 
	Giá treo khăn
	Chiếc
	1

	124 
	Bộ nồi chế biến
	Bộ
	7

	125 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	126 
	Nồi to
	Chiếc
	1

	127 
	Nồi vừa
	Chiếc
	1

	128 
	Nồi nhỏ
	Chiếc
	1

	129 
	Nồi đất kho tộ
	Chiếc
	1

	130 
	Nồi hấp lớn 
	Chiếc
	1

	131 
	Nồi xốt cao
	Chiếc
	1

	132 
	Nồi áp suất
	Chiếc
	1

	133 
	Nồi cơm điện
	Chiếc
	1

	134 
	Bộ chảo
	Bộ
	1

	135 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	136 
	Chảo chiên cạn
	Chiếc
	7

	137 
	Chảo chiên sâu
	Chiếc
	7

	138 
	Chảo to
	Chiếc
	7

	139 
	Chảo bằng
	Chiếc
	7

	140 
	Chảo nướng 2 mặt
	Chiếc
	7

	141 
	Bộ dụng cụ cầm tay trong chế biến
	Bộ
	19

	142 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	143 
	Muôi múc xúp, canh
	Chiếc
	1

	144 
	Bàn sản gỗ
	Chiếc
	1

	145 
	Kẹp gắp
	Chiếc
	1

	146 
	Bàn sản inox
	Chiếc
	1

	147 
	Vợt chiên có lỗ
	Chiếc
	1

	148 
	Dụng cụ chần phở
	Chiếc
	1

	149 
	Rây lọc
	Chiếc
	1

	150 
	Đũa nấu
	Đôi
	1

	151 
	Muôi hớt bọt
	Chiếc
	1

	152 
	Chày, cối
	Bộ
	1

	153 
	Búa đập thịt
	Chiếc
	1

	154 
	Dĩa xoắn mỳ
	Chiếc
	1

	155 
	Chao lỳ
	Chiếc
	1

	156 
	Ba soa
	Chiếc
	1

	157 
	Xiên 2 cạnh 
	Chiếc
	1

	158 
	Đũa cả
	Đôi
	1

	159 
	Dụng cụ dóc dầu, mỡ
	Chiếc
	1

	160 
	Bộ dao bếp
	Bộ
	19

	161 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	162 
	Dao gọt vỏ
	Chiếc
	1

	163 
	Dao thái lát mỏng
	Chiếc
	1

	164 
	Dao thái
	Chiếc
	1

	165 
	Dao chặt xương
	Chiếc
	1

	166 
	Dao cắt
	Chiếc
	1

	167 
	Dao bài
	Chiếc
	1

	168 
	Dao sóng
	Chiếc
	1

	169 
	Dao tỉa 
	Chiếc
	1

	170 
	Dụng cụ mài dao
	Chiếc
	1

	171 
	Bộ nạo nộm
	Chiếc
	19

	172 
	Hộp đựng gia vị 
	Bộ
	10

	173 
	Cân đồng hồ
	Chiếc
	4

	174 
	Bộ rổ, rá
	Bộ
	1

	175 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	176 
	Loại ≤ 24cm
	Chiếc
	7

	177 
	Loại ≤  30cm
	Chiếc
	7

	178 
	Loại ≤  33cm
	Chiếc
	7

	179 
	Chậu rửa đơn
	Chiếc
	1

	180 
	Chậu rửa đôi
	Chiếc
	5

	181 
	Bát cắm hoa
	Chiếc
	19

	182 
	Bình phun nước
	Bình
	6

	183 
	Máy vi tính
	Bộ
	36

	184 
	Máy chiếu
	Bộ
	1

	185 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	35

	186 
	Loa máy vi  tính
	Bộ
	1

	187 
	Máy cassette
	Chiếc
	1

	188 
	Máy chủ (Server)
	Bộ
	1

	189 
	Modem ADSL
	Bộ
	1

	190 
	SWICTH
	Chiếc
	2

	191 
	Tai nghe cho giáo viên và học viên
	Bộ
	36

	192 
	Hệ thống âm thanh trợ giảng
	Bộ
	1

	193 
	Bảng ghim
	Chiếc
	1

	194 
	Bảng viết
	Chiếc
	1

	195 
	Giường đơn
	Chiếc
	1

	196 
	Đệm giường đơn
	Chiếc
	1

	197 
	Bình thủy tinh (carafe)
	Chiếc
	6

	198 
	Đồ cung cấp dành cho buồng khách
	Bộ
	1

	199 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	200 
	Lọ hoa
	Chiếc
	2

	201 
	Thùng đựng rác
	Chiếc
	2

	202 
	Ấm đun nước 
	Chiếc
	1

	203 
	Cân sức khỏe
	Chiếc
	1

	204 
	Máy sấy tóc
	Chiếc
	1

	205 
	Thố đường
	Chiếc
	6

	206 
	Thố sữa
	Chiếc
	6

	207 
	Bộ chuyển đổi tập trung
	Bộ
	1

	208 
	Phần mềm Quản lý nhà hàng
	Bộ
	1

	209 
	Phần mềm thanh toán
	Bộ
	1

	210 
	Phần mềm thống kê
	Bộ
	1

	211 
	Máy làm lạnh nước trái cây
	Chiếc
	2

	212 
	Máy rửa chén, ly
	Chiếc
	1

	213 
	Máy rửa bát, đĩa
	Chiếc
	1

	214 
	Máy xay đá
	Chiếc
	1

	215 
	Máy nướng bánh mỳ
	Chiếc
	1

	216 
	Máy kẹp nóng bánh mỳ
	Chiếc
	1

	217 
	Máy đánh sàn 
	Chiếc
	1

	218 
	Máy thổi khô
	Chiếc
	1

	219 
	Máy giặt thảm (phun hút)
	Chiếc
	1

	220 
	Hệ thống hút khói
	Chiếc
	1

	221 
	Máy cưa xương
	Chiếc
	1

	222 
	Máy hút chân không
	Chiếc
	1

	223 
	Máy cắt lát
	Chiếc
	1

	224 
	Tủ làm nóng đĩa
	Chiếc
	1

	225 
	Tủ ướp lạnh ly
	Chiếc
	1

	226 
	Tủ lạnh nhỏ (Mini bar)
	Chiếc
	2

	227 
	Tủ bảo quản rượu vang
	Chiếc
	1

	228 
	Tủ trưng bày rượu
	Chiếc
	1

	229 
	Bếp từ
	Chiếc
	6

	230 
	Lò nướng hấp đa năng
	Chiếc
	1

	231 
	Lò nướng đa năng
	Chiếc
	4

	232 
	Máy giặt 
	Chiếc
	1

	233 
	Máy sấy khô đồ vải
	Chiếc
	1

	234 
	Máy đo nhiệt độ, độ ẩm
	Chiếc
	1

	235 
	Máy đo hàm lượng độc tố
	Chiếc
	1

	236 
	Máy sục ozone
	Chiếc
	1

	237 
	Máy tính tiền
	Bộ
	1

	238 
	Máy cà thẻ
	Chiếc
	1

	239 
	Khay phục vụ
	Bộ
	1

	240 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	241 
	Khay tròn cỡ lớn
	Chiếc
	6

	242 
	Khay tròn cỡ trung
	Chiếc
	6

	243 
	Khay tròn cỡ nhỏ
	Chiếc
	6

	244 
	Khay chữ nhật cỡ lớn
	Chiếc
	6

	245 
	Khay chữ nhật cỡ trung
	Chiếc
	6

	246 
	Khay chữ nhật cỡ nhỏ
	Chiếc
	6

	247 
	Khay hình oval
	Chiếc
	6

	248 
	Ly các loại
	Bộ
	1

	249 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	250 
	Ly tròn cao (Highball)
	Chiếc
	24

	251 
	Ly nước  (Water globet)
	Chiếc
	24

	252 
	Ly vang đỏ (Red wine glass)
	Chiếc
	24

	253 
	Ly vang trắng (White wine glass)
	Chiếc
	24

	254 
	Ly sâm panh hình ống (Champagne Flute)
	Chiếc
	24

	255 
	Ly sâm panh hình bán cầu (Champagne Saucer)
	Chiếc
	24

	256 
	Ly rượu mùi (Liqueur)
	Chiếc
	24

	257 
	Ly tròn thấp (Juice)
	Chiếc
	24

	258 
	Ly Pilsner
	Chiếc
	24

	259 
	Ly Irish coffee
	Chiếc
	24

	260 
	Ly Brandy
	Chiếc
	24

	261 
	Ly Margarita
	Chiếc
	24

	262 
	Ly Cocktail
	Chiếc
	24

	263 
	Ly Rock
	Chiếc
	24

	264 
	Ly bia không quai
	Chiếc
	24

	265 
	Ly bia có quai
	Chiếc
	24

	266 
	Ly Poco
	Chiếc
	24

	267 
	Ly kem
	Chiếc
	24

	268 
	Ly trộn (Mixing glass)
	Chiếc
	24

	269 
	Bộ dao ăn
	Bộ
	1

	270 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	271 
	Dao ăn cỡ lớn
	Chiếc
	24

	272 
	Dao ăn cỡ trung
	Chiếc
	48

	273 
	Dao ăn bơ
	Chiếc
	24

	274 
	Dao ăn cá
	Chiếc
	24

	275 
	Dao ăn thịt
	Chiếc
	24

	276 
	Dao cắt phomat
	Chiếc
	24

	277 
	Dao cắt, thái, tỉa
	Bộ
	6

	278 
	Dao cắt bánh
	Chiếc
	24

	279 
	Dao cắt bánh
	Chiếc
	6

	280 
	Dao gọt hoa quả
	Chiếc
	6

	281 
	Dao cắt hoa quả
	Chiếc
	6

	282 
	Đĩa các loại
	Bộ
	1

	283 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	284 
	Đĩa bánh mỳ
	Chiếc
	24

	285 
	Đĩa kê Âu
	Chiếc
	24

	286 
	Đĩa súp sâu lòng
	Chiếc
	24

	287 
	Đĩa ăn món chính
	Chiếc
	24

	288 
	Đĩa Ô van
	Chiếc
	24

	289 
	Đĩa sa lát
	Chiếc
	24

	290 
	Đĩa tráng mỉệng
	Chiếc
	24

	291 
	Đĩa kê Á
	Chiếc
	24

	292 
	Đĩa kê tách trà, cà phê
	Chiếc
	24

	293 
	Đĩa kê ấm trà
	Chiếc
	6

	294 
	Đĩa kê khăn lạnh
	Chiếc
	24

	295 
	Tách cà phê Capuchino
	Chiếc
	24

	296 
	Tách cà phê Espresso
	Chiếc
	24

	297 
	Đồ vải nhà hàng
	Bộ
	1

	298 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	299 
	Khăn lót khay hình chữ nhật
	Chiếc
	19

	300 
	Khăn lót khay hình tròn
	Chiếc
	19

	301 
	Khăn ăn
	Chiếc
	24

	302 
	Khăn phục vụ
	Chiếc
	19

	303 
	Khăn trải bàn vuông
	Chiếc
	6

	304 
	Khăn trải bàn chữ nhật
	Chiếc
	6

	305 
	Khăn trải bàn tròn
	Chiếc
	4

	306 
	Khăn nỉ bọc mặt bàn vuông
	Chiếc
	6

	307 
	Khăn nỉ bọc mặt bàn chữ nhật
	Chiếc
	6

	308 
	Khăn nỉ bọc mặt bàn tròn
	Chiếc
	4

	309 
	Khăn trang trí
	Chiếc
	6

	310 
	Rèm buffet
	Chiếc
	6

	311 
	Khăn bàn boxing
	Chiếc
	6

	312 
	Bọc ghế có nơ
	Chiếc
	24

	313 
	Găng tay vải
	Đôi
	19

	314 
	Tủ cất giữ dụng cụ phục vụ
	Chiếc
	2

	315 
	Giá để dụng cụ sành sứ
	Chiếc
	1

	316 
	Giá treo ly quầy bar
	Chiếc
	1

	317 
	Quầy bar
	Chiếc
	1

	318 
	Ghế quầy Bar
	Chiếc
	19

	319 
	Bình đánh bọt sữa
	Chiếc
	6

	320 
	Bộ thớt 6 màu 
	Bộ
	10

	321 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	322 
	Loại sơ chế, cắt thái thịt gia súc
	Chiếc
	1

	323 
	Loại sơ chế, cắt thái thịt gia cầm
	Chiếc
	1

	324 
	Loại sơ chế, cắt thái thủy hải sản
	Chiếc
	1

	325 
	Loại sơ chế, cắt thái rau củ quả
	Chiếc
	1

	326 
	Loại sơ chế, cắt thái thực phẩm chín
	Chiếc
	1

	327 
	Loại cắt thái thực phẩm là sản phẩm sữa
	Chiếc
	1

	328 
	Dụng cụ đong rượu
	Chiếc
	5

	329 
	Dụng cụ mở hộp
	Chiếc
	6

	330 
	Dụng cụ múc kem
	Chiếc
	2

	331 
	Dụng cụ mở bia
	Chiếc
	19

	332 
	Dụng cụ mở rượu 
	Chiếc
	19

	333 
	Nút đậy chai có vòi rót
	Chiếc
	19

	334 
	Chày dầm
	Chiếc
	6

	335 
	Đục lõi trái cây
	Chiếc
	6

	336 
	Kẹp vắt chanh
	Chiếc
	6

	337 
	Kẹp gắp chanh
	Chiếc
	6

	338 
	Bình lắc
	Bộ
	1

	339 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	340 
	Bình lắc Boston
	Chiếc
	19

	341 
	Bình lắc Shaker
	Chiếc
	19

	342 
	Bình lọc rượu (decante)
	Chiếc
	6

	343 
	Bình thủy tinh không quai
	Chiếc
	6

	344 
	Bình inox có tay cầm
	Chiếc
	6

	345 
	Thìa bar
	Chiếc
	6

	346 
	Giỏ đựng bánh mỳ
	Chiếc
	6

	347 
	Giỏ đựng rượu vang
	Chiếc
	6

	348 
	Xe phục vụ rượu
	Chiếc
	1

	349 
	Xe phục vụ buồng
	Chiếc
	3

	350 
	Xe vận chuyển bàn ghế
	Chiếc
	6

	351 
	Xe vệ sinh công cộng
	Chiếc
	3

	352 
	Biển báo sàn ướt “Wet floor”
	Chiếc
	3

	353 
	Biển báo khu vực đang làm vệ sinh. “Cleaning in progress”
	Chiếc
	3

	354 
	Điện thoại treo tường
	Chiếc
	2

	355 
	Đèn bàn làm việc
	Chiếc
	1

	356 
	Đèn ngủ
	Chiếc 
	2

	357 
	Đèn đứng
	Chiếc
	1

	358 
	Đồ vải trải giường đôi
	Bộ
	1

	359 
	Mỗi bộ bao gồm:  
	 
	 

	360 
	Ga trải
	Chiếc
	10

	361 
	Vỏ chăn đôi
	Chiếc
	10

	362 
	Ruột chăn bông
	Chiếc
	2

	363 
	Chăn dạ đôi
	Chiếc 
	2

	364 
	Tấm bảo vệ đệm
	Chiếc
	2

	365 
	Gối
	Chiếc
	2

	366 
	Vỏ gối
	Chiếc
	20

	367 
	Gối trang trí
	Chiếc
	2

	368 
	Dải trang trí giường
	Chiếc
	2

	369 
	Đồ vải trải giường đơn
	Bộ
	1

	370 
	Mỗi bộ bao gồm:  
	 
	 

	371 
	Ga trải
	Chiếc
	10

	372 
	Vỏ chăn đơn
	Chiếc
	10

	373 
	Ruột chăn bông
	Chiếc
	2

	374 
	Chăn dạ đơn
	Chiếc 
	2

	375 
	Tấm bảo vệ đệm
	Chiếc
	2

	376 
	Gối
	Chiếc
	2

	377 
	Vỏ gối
	Chiếc
	20

	378 
	Dải trang trí giường
	Chiếc
	2

	379 
	Giường đôi
	Chiếc
	1

	380 
	Đệm giường đôi
	Chiếc
	1

	381 
	Giường phụ (extra bed)
	Chiếc
	1

	382 
	Tủ quần áo
	Chiếc
	1

	383 
	Mắc treo quần áo trong tủ
	Chiếc
	5

	384 
	Giá hành lý
	Chiếc
	1

	385 
	Bàn, ghế uống trà
	Bộ
	1

	386 
	Két an toàn
	Chiếc
	1

	387 
	Rèm cửa sổ
	Bộ
	1

	388 
	Đồ vải cung cấp trong phòng tắm
	Bộ
	3

	389 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	390 
	Khăn tắm
	Chiếc
	20

	391 
	Khăn tay
	Chiếc
	20

	392 
	Khăn mặt
	Chiếc
	20

	393 
	Thảm chân
	Chiếc
	20

	394 
	Áo choàng tắm
	Chiếc
	2

	395 
	Cầu là
	Chiếc
	1

	396 
	Khuôn nướng hình chữ nhật
	Chiếc
	7

	397 
	Khuôn nướng vuông
	Chiếc
	7

	398 
	Vỉ nướng to
	Chiếc
	7

	399 
	Khay nướng chống dính
	Chiếc
	7

	400 
	Khay đặt bàn
	Bộ
	1

	401 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	402 
	Khay lớn
	Chiếc
	7

	403 
	Khay vừa
	Chiếc
	7

	404 
	Khay nhỏ
	Chiếc
	7

	405 
	Khay cá nhân, có từng ô nhỏ
	Chiếc
	7

	406 
	Bộ dụng cụ trình bày và cảm quan sản phẩm
	Bộ
	19

	407 
	Mỗi bộ bao gồm
	 
	 

	408 
	Thìa xúp
	Chiếc
	1

	409 
	Dĩa
	Chiếc
	1

	410 
	Đĩa sứ to
	Chiếc
	1

	411 
	Đĩa sứ nhỏ
	Chiếc
	1

	412 
	Bát xúp
	Chiếc
	1

	413 
	Bát cơm
	Chiếc
	1

	414 
	Bát xốt
	Chiếc
	1

	415 
	Đĩa đựng gia vị
	Chiếc
	1

	416 
	Tách đựng xúp Âu
	Chiếc
	1

	417 
	Đĩa sâu lòng
	Chiếc
	1

	418 
	Hến tiêu muối 
	Chiếc
	1

	419 
	Thuyền xốt
	Chiếc
	1

	420 
	Đĩa sứ bầu dục nhỏ 
	Chiếc
	1

	421 
	Đĩa sứ bầu dục to 
	Chiếc
	1

	422 
	Dao ăn
	Chiếc
	1

	423 
	Gối kê đũa, thìa
	Bộ
	24

	424 
	Bộ đĩa cắm hoa
	Bộ
	1

	425 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	426 
	Đĩa  tròn
	Chiếc
	19

	427 
	Đĩa vuông
	Chiếc
	19

	428 
	Đĩa hình chữ nhật
	Chiếc
	19

	429 
	Đĩa hình lá
	Chiếc
	19

	430 
	Đĩa hình trái tim
	Chiếc
	19

	431 
	Đĩa hình ôvan
	Chiếc
	19

	432 
	Dụng cụ cắt tỉa hoa
	Bộ
	1

	433 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 

	434 
	Dao cắt răng cưa
	Chiếc
	19

	435 
	Dao mũi nhọn
	Chiếc
	19

	436 
	Kéo tỉa hoa
	Chiếc
	19

	437 
	Kìm tỉa hoa
	Chiếc
	19

	438 
	Bộ xúc tỉa hoa
	Bộ
	19

	439 
	Bàn chông cắm hoa
	Chiếc
	19
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